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ĐỀ 5 
 

Câu 1. Đọc bài ÔNG TỔ NGHỀ THÊU ( TV lớp 3 – tập 2 – trang 22) rồi đánh 

dấu X vào ô trống trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

 1. Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam? 

a.  Vua sai dựng một cái lầu cao, mời Trần Quốc Khi  lên chơi rồi cất 

thang đi. 

b.  Vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ bảo Trần Quốc Khái   

làm ba mâm cỗ. 

c.  Vua yêu cầu Trần Quốc Khái cân một con voi. 

2. Trần Quốc Khái đã làm gì để không lãng phí thời gian? 

a.   Ngày hai bữa, ông bẻ tượng ăn rồi lăn ra ngủ. 

b.  Ông mày mò quan sát hai cái lọng và bức trướng, nhập tâm cách 

thêu và làm lọng. 

c.  Ông làm thơ ca ngợi vua Trung Quốc. 

 3. Trần Quốc Khái đã làm thế nào để xuống đất bình an vô sự? 

a.  Ông ôm tượng nhảy xuống đất bình an vô sự. 

b.  Ông ôm trướng nhảy xuống đất bình an vô sự. 

c.  Ông ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. 

 4. Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu? 

a.  Vì ông được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc. 

b.  Vì ông truyền cho dân nghề thêu và làm lọng. 

c.  Vì vua Trung Quốc khen ông là người có tài đặc biệt. 

Câu 2. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? 

Lát sau, ông cụ nôi lên và mang theo một lươi rìu bằng vàng. Vốn không 

tham lam, anh tiều phu vân không nhận lươi rìu đó là cua mình. Lần thứ ba, ông cụ 



mang lên một lươi rìu bằng sắt. Nhận ra rìu cua mình, anh tiều phu mừng rơ nhận 

lại và cam ơn ông cụ. 

Câu 3. Gạch một gạch ( – ) dưới sự vật được nhân hóa, gạch hai gạch ( = ) dưới 

sự việc  được nhân hóa trong những câu sau: 

a) Gió còn ngủ tận thung xa 

b) Núi cao ngủ giữa chăn mây 

Quả sim béo mọng ngủ ngay vệ đường 

c) Một con Niềng Niễng đang trốn chui trốn nhủi dưới một cụm rong rêu. 

Câu 4. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây: 

a) Ở Trung Quốc, Trần Quốc Khái học được nghề thêu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ nhỏ tuổi sống trong lán. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Lê Lợi đã phất cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Năm 938, Ngô Quyền đã lãnh đạo nhân dân ta đánh tan quân Nam Hán trên 

sông Bạch Đằng. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Câu 5. Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một buổi biếu diễn nghệ 

thuật mà em được xem. 

Gợi ý: 
a) Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì?  

b) Buổi biểu diễn nghệ thuật được tổ chức ở đâu? Khi nào? 

c) Em xem buổi biểu diễn nghệ thuật đó cùng ai? 

d) Buổi biểu diễn nghệ thuật đó có những tiết mục nào? 

e) Em thích nhất tiết mục nào? Hãy kể cụ thể về tiết mục đó? 

 

 

 


